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Bài tập 1: 

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: 

… “ Người đồng mình thương lắm con ơi 

Cao đo nỗi buồn 

Xa lo chí lớn 

Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn 

Sống trên đá không chê đá gập ghềnh 

Sống trong thung không chê thung nghèo đói 

Sống như sông như suối 

Lên thác, xuống ghềnh 

Không lo cực nhọc”… 

(Theo Ngữ văn lớp 9, tập hai, NXB Giáo dục, 2010) 

1. Đoạn trích thơ trên trích trong tác phẩm nào? Nêu tên tác giả của tác phẩm ấy. “Người 

đồng mình” được nhà thơ nói đến là những ai? 

2. Xác định thành ngữ trong đoạn thơ trên. Em hiểu ý nghĩa của thành ngữ đó như thế 

nào? 

3. Dựa vào phần đã trích dẫn, hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 10 câu theo cách 

lập luận tổng hợp- phân tích- tổng hợp làm rõ những đức tính cao đẹp của “Người đồng 

mình” và lời nhắc nhở của cha với con, trong đó có sử dụng câu ghép và phép lặp (gạch 

dưới câu ghép và những từ ngữ dùng làm phép lặp) 

Trả lời 

1. 

- Đoạn thơ trên trích từ bài thơ “Nói với con” của Y Phương 

- “Người đồng mình” là người vùng mình, người miền mình, có thể hiểu cụ thể là 

những người cùng sống trên một miền đất, cùng một quê hương, cùng một dân tộc. 

2. Thành ngữ có trong đoạn thơ trên là “Lên thác xuống ghềnh”, nhấn mạnh nỗi vất vả, 

khó nhọc trong cuộc sống làm ăn của “người đồng mình”. 

3. HS có thể viết theo nhiều cách khác nhau miễn sao hợp lí, thuyết phục. Tham khảo đoạn 

văn dưới đây: 

Người đồng mình không chỉ là những con người giản dị, tài hoa trong cuộc sống lao động 

mà còn là những con người biết lo toan và giàu mơước: 

“Người đồng mình thươnglắm con ơi! 

Cao đo nỗi buồn 
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Xa nuôi chi lớn.” 

Nếu trên kia “ yêu lắm con ơi”– yêu cuộc sống vui tươibình dị, yêu bản làng thơ mộng, yêu 

những tấm lòng chân thật nghĩa tình, thì đến đây người cha nói “thương lắm con ơi”– bởi sau 

từ “thương” đó là những  những nỗi vất vả, gian khó của con người quê hương. Bằng cách tư 

duy độc đáo của người miền núi, Y Phương đã lấy cái cao vời vợi của trời để đo nỗi buồn, lấy cái 

xa của đất để đo ý chí con người. Ông đã sắp xếp tính từ “cao”, “xa” trong sự tăng tiến, nhà thơ 

cho thấy khó khăn, thử thách càng lớn thì ý chí con người càng mạnh mẽ.  

“Sống trên đá không chê đá gập gềnh 

Sống trong thung không chê thung nghèo đói 

Sống như sông như suối 

Lên thác xuống ghềnh 

Không lo cực nhọc” 

Phép liệt kê với những hỉnh ảnh ẩn dụ “đá gập gềnh”,“thung nghèo đói” -> gợi cuộc sống đói 

nghèo, khó khăn, cực nhọc. Vận dụng thành ngữ dân gian “Lên thác xuống ghềnh”, ý thơgợi bao 

nỗi vất vả, lam lũ. Những câu thơ dài ngắn, cùng những thanh trắc tạo ấntượng về cuộc sống trắc 

trở, gian nan, đói nghèo của quê hương. Điệp ngữ “sống”, “không chê” và điệp cấu trúc câu 

cùnghình ảnh đối xứng đã nhấn mạnh: người đồng mình có thể nghèo nàn, thiếu thốn về vật chất 

nhưng họ không thiếu ý chí và quyết tâm. Người đồng mình chấp nhận và thủy chung gắn bó 

cùng quê hương, dẫu quê hương có đói nghèo, vất vả. Và phải chăng, chính cuộc sống nhọc nhằn, 

đầy vất vả khổ đau ấy đã tôi luyện cho chí lớn để rồi tình yêu quê hương sẽ tạo nên sức mạnh 

giúp họ vượt qua tất cả. Phép so sánh “Sống như sông như suối” gợi vẻ đẹp tâm hồnvà ý chí của 

người đồng mình. Gian khó là thế, họ vẫn tràn đầy sinh lực, tâm hồn lãng mạn, khoáng đạt như 

hình ảnh đại ngàn của sông núi. Tình cảm của họ trong trẻo, dạt dào như dòng suối, con sống 

trước niềm tin yêu cuộc sống, tin yêu con người. 

Chú thích: 

Câu ghép: Nếu trên kia “ yêu lắm con ơi”– yêu cuộc sống vui tươibình dị, yêu bản làng thơ 

mộng, yêu những tấm lòng chân thật nghĩa tình, thì đến đây người cha nói “thương lắm con 

ơi”– bởi sau từ “thương” đó là những  những nỗi vất vả, gian khó của con người quê hương. 

Phép lặp: Người đồng mình 

Bài tập 2 

Cho hai câu thơ 

Chân phải bước tới cha 
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Chân trái bước tới mẹ 

1. Chép chính xác 9 câu thơ tiếp để hoàn chỉnh đoạn thơ có chứa hai câu thơ trên. Nêu nội 

dung của đoạn thơ đó? 

2. Em hiểu “người đồng mình” là gì? Cách gọi “người đồng mình” của tác giả có gì sâu 

sắc? 

3. Viết một đoạn văn nghị luận từ 10-12 câu khoảng theo cách lập luận diễn dịch phân tích 

cội nguồn sinh dưỡng của đứa trẻ trong lời tâm sự của người cha? Đoạn văn có sử dụng 

phép thế và một câu hỏi tu từ. 

Trả lời 

1. HS tự trả lời 

2. “Người đồng mình” là cách gọi thân thương, chân thành và giản dị của tác giả về người 

cùng quê, cùng bản với mình. 

3. HS có thể viết theo nhiều cách khác nhau, miễn đảm bảo yêu cầu của đề bài. Có thể 

tham khảo hệ thống ý sau đây: 

Khái quát: Người cha nhắc cho đứa con nhớ về tình cảm gia đình. Cái nôi nuôi dưỡng con 

trưởng thành. 

* Con lớn lên hằng ngày trong sự thương yêu, trong sự nâng đỡ và mong chờ của 

cha mẹ. 

- Bằng cách nói cụ thể, bốn câu thơ đầu tạo được không khí gia đình ấm áp, tràn đầy 

tiếng nói, tiếng cười và niềm hạnh phúc của cha mẹ khi nâng đỡ, dìu dắt đứa con 

- Các điệp ngữ chân phải – chân trái; một bước – hai bước; tới cha – tới mẹ, tiếng 

nói - tiếng cười vừa diễn tả được bước đi chập chững của con, vừa diễn tả được tình cảm 

nâng niu, chở che của cha mẹ. 

- Đứa con còn được lớn lên trong sự nuôi dưỡng, đùm bọc của quê hương: “Người 

đồng mình yêu lắm con ơi – Đan lờ cài nan hoa – Vách nhà ken câu hát”. 

- Người cha hãnh diện, ngập tràn hạnh phúc khi nói về ngày “hạnh phúc nhất trên 

đời” - ngày cưới - của mình, và con, chính là kết quả của hạnh phúc đó. 

- Người cha nhắc cho con biết quê hương mình không chỉ cần cù, chăm chỉ lao động 

mà còn là tài hoa, khéo léo, gửi cả tâm hồn vào việc làm, những sản phẩm trong cuộc sống 

hằng ngày của họ. 

→ Con lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, người cha muốn nhắc con nhớ tới 

cội nguồn sinh dưỡng của mình. Thông qua các hình ảnh cụ thể, tác giả muốn gợi không 

khí ấm áp, quấn quít của gia đình. 

* Cuộc sống lao động cần cù tươi vui của người đồng mình được tác giả gợi lên 

thông qua các câu thơ thật đẹp: 

Người đồng mình thương lắm con ơi 

Đan lờ cài nan hoa 

Vách nhà ken câu hát 
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- Đan lờ cài nan hoa: dụng cụ bắt cá của người miền núi. 

- Vách nhà ken câu hát: cuộc sống hòa với niềm vui. 

- Các động từ “cài, ken” diễn tả cụ thể khéo léo hoạt động lao động của con người, 

cũng là sự lạc quan trong lao động. 

* Con lớn lên trong sự đùm bọc, che chở của quê hương và núi rừng. 

Rừng cho hoa 

Con đường cho những tấm lòng 

- Hình ảnh thiên nhiên, rừng quê thơ mộng, trữ tình, nuôi dưỡng tâm hồn và lối sống 

của đứa con. 

- Thiên nhiên nuôi dưỡng, che chở con người cả về tâm hồn, lối sống. 

- Rừng mang lại vẻ đẹp ban tặng cho con người. 

- Con đường cho những tấm lòng là vẻ đẹp của tình người. 

→ Người cha muốn nhắc con nhớ về quê hương là một vùng quê giàu truyền thống văn 

hóa và nghĩa tình. 

⇒ Người cha muốn con nhớ rằng con không chỉ lớn lên bằng tình yêu của cha mẹ, làng 

quê mà con còn lớn lên giữa thiên nhiên bao la, giàu truyền thống văn hóa, giàu tình nghĩa.  
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